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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TOÁN 7 

Thời gian làm bài: 90 phút
Đề 4
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm).

Chọn các chữ cái (A, B, C, D) trước các câu trả lời đúng trong các câu sau :

Câu 1: Đại lượng y liên hệ với x theo công thức 
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. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là :

          A. k=3                               B.
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                              C. 
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                      D. k= -3
Câu 2 : Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ 12 . Khi x = 2 thì giá trị tương ứng của y là :
          A. 24                                 B. 10                                  C. 
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6

                           D. 6
Câu 3: Giá trị x trong tỉ lệ thức 
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 là :

          A. x = -8                           B. x = 8                              C. x = -50                   D. x = -200
 Câu 4: Cho đa thức A(x) = x2 – 1 . Đâu là khẳng định sai trong các khẳng định sau :

         A. x = 1 là  một nghiệm của đa thức A(x)

         B. x = -1 là một nghiệm của đa thức A(x)
         C. x = 2 là nghiệm của đa thức A(x)
         D. x = 1;  x = -1 đều là nghiệm của đa thức A(x)
 Câu 5: Cho đa thức A(x) = 2x5 – x3 + x + 1. Bậc của đa thức A(x) là

        A. 9                                B. 5                                    C. 3                                   D. 2
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Câu 6: Cho tam giác ABC như hình vẽ, số đo góc C bằng

        A. 200                                             B. 250

        C. 450                                             D. 550
Câu 7: Cho 
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D=D

. Biết MN = 5cm. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

        A. AB = 5cm
              B. AC = 5cm

       C. BC = 5cm

   D. NP = 5cm
Câu 8: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây tạo thành một tam giác?
       A. 5 cm; 4 cm; 1 cm

B. 3 cm; 4 cm; 5 cm  C. 5cm; 2cm; 2cm  D. 1cm; 4cm; 10cm

Câu 9: Trong một hộp bút có 1 ,cây bút màu xanh, 1 cây bút màu đen và 1 cây bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 cây bút từ hộp bút. 

Đâu là khẳng định sai trong các khẳng định sau:

      A. Biến cố ‘‘Lấy được bút màu xanh ’’ là biến cố ngẫu nhiên.                             

      B. Biến cố ‘‘Lấy được bút màu tím ’’ là biến cố không thể.                             

      C. Biến cố ‘‘Lấy được bút màu đen ’’ là biến cố ngẫu nhiên.                             

      D. Biến cố ‘‘Lấy được bút không phải màu xanh ’’ biến cố chắc chắn.                             

Câu 10: Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các biến cố sau: 

A : ‘‘Số đồng xu xuất hiện mặt sấp là 0’’.
B :‘‘Số đồng xu xuất hiện mặt sấp là 1’’.

C :‘‘Số đồng xu xuất hiện mặt sấp là 2’’

D :‘‘Số đồng xu xuất hiện mặt sấp là 3’’

Số biến cố ngẫu nhiên là   

         A. 1                                     B. 2                                C. 3                                 D. 4

 Câu 11: Cho 2 đa thức A(x) = x3 + x + 1 và B(x) = x3 – 1 . Đa thức A(x) + B(x) là

         A. x6 + x                             B. 2x3 + x                       C.x3 + x                          D.x + 2

 Câu 12: Kết quả của phép tính (x + 2)( x + 3) là

        A. 2x + 5                              B. x2 + 6                        C. x2 + 5                     D. x2 + 5x + 6

B. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)                 

Câu 1 (1,25 điểm). Cho đa thức A(x) = 2x + x3 – 5x2 + 1

        a) Sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến và xác định bậc của A(x).
        b) Tính A(1). Em hãy cho biết x = 1 có là nghiệm của đa thức A(x) không?

Câu 2 (1điểm). Cái sân nhà Nam hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3 mét, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng bằng 
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. Em hãy tính diện tích cái sân nhà bạn Nam?

Câu 3 (1điểm). Gieo một con xúc xắc cân đối.

        a) So sánh xác suất của các biến cố sau : 

A : ‘‘Gieo được mặt có số chấm chẵn’’.

       
B :‘‘Gieo được mặt có số chấm lẻ’’.

        b) Tính xác suất của các biến cố sau :


C : ‘‘Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 6’’.

          D :‘‘Gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố’’.

Câu 4 (3,25 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A.Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.

        a) Chứng minh 
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ABC = 
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ADC và (BCD cân.

        b) Gọi E là trung điểm BC. Gọi G là giao điểm của DE và CA. Em hãy chứng tỏ G là trọng tâm của 
[image: image10.wmf]D

BCD và tính tỉ số 
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 .
        c) Gọi F là trung điểm BE, trên tia AF lấy điểm K sao cho F là trung điểm AK. Chứng minh 
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FAB = 
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FKE. 

        d) Chứng minh AF = 
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DE.

Câu 5 (0,5 điểm). Tìm x, y biết : 
[image: image15.wmf]2145244
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……………….. Hết ………………..

· HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm      
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A. PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)    
Câu 1 (1,25đ): Cho đa thức A(x) = 2x + x3 – 5x2 + 1
a. Sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến và xác định bậc của A(x).
b. Tính A(1). Em hãy cho biết x = 1 có là nghiệm của đa thức A(x) không?

	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1

(1,25đ)
	a.A(x) = x3 – 5x2 +2x + 1. Đa thức A(x) bậc 3.

b.A(1) = 13 – 5.12 + 2.1 +1 = -1.  

Vậy x = 1 không phải là nghiệm của đa thức A(x) .
	0,25x2

0,25x2

0,25


Câu 2 (1,0 điểm): Cái sân nhà Nam hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3 mét, tỉ số hai cạnh liên tiếp bằng 
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. Em hãy tính diện tích cái sân nhà bạn Nam?

	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	2

(1,0 điểm)
	Gọi x, y lần lượt là chiều dài, chiều rộng của cái sân. ( x,y > 0)
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. Vậy x = 9; y = 6

Vậy diện tích sân là 54 m2.
	 0,25
0,25x2

0,25


Câu 3 (1điểm). Gieo một con xúc xắc cân đối.

a.So sánh xác suất của các biến cố sau : 

         A : ‘‘Gieo được mặt có số chấm chẵn’’.

         B :‘‘Gieo được mặt có số chấm lẻ’’.

b.Tính xác suất của các biến cố sau :

         C : ‘‘Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 6’’.

         D :‘‘Gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố’’.

	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	3

(1,0 điểm)
	a.Vì khả năng xuất hiện các mặt như nhau, số mặt có số chấm chẵn và lẻ đều là 3 nên P(A) = P(B)

b.Biến cố C là biến cố không thể nên P(C) = 0.

 Có 4 mặt có số chấm là số nguyên tố là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 5 chấm nên P(D) = 
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=
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	0,25x2

0,25
0,25


Câu 4 (3,25 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A.Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.

a. Chứng minh 
[image: image19.wmf]D

ABC = 
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ADC và tam giác BCD cân.

b. Gọi E là trung điểm BC. Gọi G là giao điểm của DE và CA. Em hãy chứng tỏ G là trọng tâm của 
[image: image21.wmf]D

BCD và tính tỉ số 
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 .
c. Gọi F là trung điểm BE, trên tia AF lấy điểm K sao cho F là trung điểm AK. Chứng minh 
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FAB = 
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FKE. 

 d. Chứng minh AF = 
[image: image25.wmf]1
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DE.

	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	4

(3,25 điểm)
	
a.Xét 
[image: image26.wmf]ABC

V

và 
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 cùng vuông tại A, có:

AC là cạnh chung

AB = AD (GT)

Suy ra 
[image: image28.wmf]ABC

V

= 
[image: image29.wmf]ADC

V

(Hai cạnh góc vuông)

Suy ra: CB = CD ( Hai cạnh tương ứng).

Vậy (BCD cân tại C.

b. Vì CA, DE là 2 trung tuyến của tam giác BCD nên G là trọng tâm .

Suy ra 
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c.Xét 
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và 
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có:

FB = FE ( F là trung điểm BE) 


[image: image34.wmf]·

AFB

 =
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KFE

 (2 góc đối đỉnh)

FA = FK ( F là trung điểm AK) 

Suy ra 
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(c.g.c)

d. Vì 
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Suy ra EK= AB = AD và  EK//AD .Suy ra 
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V

= 
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 (c.g.c) . 

Suy ra DE = AK vậy AF = 
[image: image42.wmf]1
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DE.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
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Câu 5 (0,5 điểm). Tìm x, y biết : 
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	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	5

(0,5 điểm)
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Suy ra :
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Vậy x = 2 và y = 3,5.
	0,25

0,25


THAM KHẢO
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